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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Quy hoạch và thiết kế đô thị (Planning and Urban Design)
Mã số học phần: 7100234
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30			Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
1. TS. Tăng Văn Lâm					1002-02
2. ThS. Lê Huy Việt					1002-04
3. TS. Phạm Thị Nhàn					0303-15
4. ThS. Đặng Văn Phi					1002-07
5. ThS. Đinh Hải Nam				1002-03			
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước: 
3.3. Môn học song hành: 
4. Mục tiêu môn học: Trang bị cho người học những hiểu biết về Lý thuyết về thiết kế và quy hoạch đô thị. Quy hoạch các chức năng trong đô thị, tổng quan về thiết kế đô thị, mối liên hệ giữa thiết kế và quy hoạch, nội dung và quản lý.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Biết được lý thuyết về thiết kế và quy hoạch đô thị
4.1.2. Biết cách quy hoạch các chức năng trong đô thị, tổng quan về thiết kế đô thị, mối liên hệ giữa thiết kế và quy hoạch, nội dung và quản lý.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Lập được quy hoạch các phân khu chức năng trong đô thị theo từng đặc điểm của các phân khu.  
4.2.2. Lựa chọn được loại hình sơ đồ quy hoạch đô thị.   
4.2.3. Bố trí quy hoạch mạng lưới giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Khái quát chung; Cơ cấu không gian tổng thể đô thị; Giao thông đối ngoại đô thị; Khu công nghiệp đô thị; Quy hoạch khu dân dụng đô thị; Hệ thống công trình công cộng và cây xanh đô thị; Hệ thống giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung
	2
	4.1.1


	1.1
	Quy hoạch đô thị là gì.
	
	

	1.2
	Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của công tác QHĐT & XDĐT
	
	

	Chương 2
	Cơ cấu không gian tổng thể đô thị
	5
	4.1.1

	2.1
	Phân loại đô thị
	
	

	2.2
	Quy mô dân số đô thị
	
	

	2.3
	Cơ cấu quy hoạch không gian tổng thể đô thị
	
	

	2.4
	Chọn đất đai xây dựng đô thị
	
	

	Chương 3
	Giao thông đối ngoại đô thị
	3
	4.1.2
4.2.1

	3.1
	Giao thông đường sắt
	
	

	3.2
	Giao thông đường thủy
	
	

	3.3
	Giao thông đường hàng không
	
	

	Chương 4
	Khu công nghiệp đô thị
	5
	4.1.2
4.2.1

	4.1
	Khái niệm chung về khu công nghiệp
	
	

	4.2
	Bố trí các khu công nghiệp trong đô thị
	
	

	4.3
	Cơ cấu quy hoạch khu công nghiệp
	
	

	Chương 5
	Quy hoạch khu dân dụng đô thị
	5
	4.1.2
4.2.1

	5.1
	Các bộ phận chức năng trong khu dân dụng đô thị
	
	

	5.2
	Cơ cấu tổ chức khu dân dụng
	
	

	5.3
	Các chỉ tiêu thiết kế
	
	

	5.4
	Các yêu cầu về bố trí nhà ở trong tiểu khu
	
	

	5.5
	Các giải pháp bố trí nhà ở trong tiểu khu
	
	

	Chương 6
	Hệ thống công trình công cộng và cây xanh đô thị
	5
	4.1.1


	6.1
	Hệ thống công trình công cộng trong đô thị
	
	

	6.2
	Hệ thống cây xanh đô thị
	
	

	Chương 7
	Hệ thống giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
	5
	4.1.2
4.2.3

	7.1
	Phân loại đường trong khu đô thị
	
	

	7.2
	Yêu cầu về bố trí mạng lưới đường
	
	

	7.3
	Một số yêu cầu về kỹ thuật
	
	

	7.4
	Quảng trường trong đô thị
	
	

	7.5
	Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng trong quy hoạch đô thị
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/thuyết minh/...
Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
Tổ chức báo cáo kết quả thiết kế
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _GoBack][1] Bộ môn Kỹ thuật xây dựng. Quy hoạch và thiết kế đô thị. Hà Nội 2019.
[2] Nguyễn Thế Bá. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. Nhà xuất bản xây dựng 2004.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Khái quát chung
1.1. Quy hoạch đô thị là gì.
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của công tác QHĐT & XDĐT
	4
	
	
	Nghiên cứu tài liệu bài giảng theo mục 10


	2, 3
	Chương 2. Cơ cấu không gian tổng thể đô thị
2.1. Phân loại đô thị
2.2. Quy mô dân số đô thị
2.3. Cơ cấu quy hoạch không gian tổng thể đô thị.
2.4. Chọn đất đai xây dựng đô thị.
	10
	
	
	Nghiên cứu tài liệu bài giảng theo mục 10


	4
	Chương 3. Giao thông đối ngoại đô thị
3.1.Giao thông đường sắt.
3.2. Giao thông đường thủy.
3.3. Giao thông đường hàng không
	6
	
	
	

	5
	Chương 4. Khu công nghiệp đô thị
4.1. Khái niệm chung về khu công nghiệp.
4.2. Bố trí các khu công nghiệp trong đô thị.
4.3. Cơ cấu quy hoạch khu công nghiệp.
	10
	
	
	Nghiên cứu tài liệu bài giảng theo mục 10
Bài tập về quy hoạch đô thị

	6
	Chương 5. Quy hoạch khu dân dụng đô thị
5.1. Các bộ phận chức năng trong khu dân dụng đô thị.
5.2. Cơ cấu tổ chức khu dân dụng.
5.3. Các chỉ tiêu thiết kế.
5.4. Các yêu cầu về bố trí nhà ở trong tiểu khu
5.5. Các giải pháp bố trí nhà ở trong tiểu khu
	10
	
	
	Nghiên cứu tài liệu bài giảng theo mục 10
Bài tập về quy hoạch đô thị

	7
	Chương 6. Hệ thống công trình công cộng và cây xanh đô thị
6.1. Hệ thống công trình công cộng trong đô thị.
6.2. Hệ thống cây xanh đô thị.
	10
	
	
	Nghiên cứu tài liệu bài giảng theo mục 10
Bài tập về quy hoạch đô thị

	8
	Chương 7. Hệ thống giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
7.1. Phân loại đường trong khu đô thị.
7.2. Yêu cầu về bố trí mạng lưới đường.
7.3. Một số yêu cầu về kỹ thuật.
7.4. Quảng trường trong đô thị.
7.5. Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng trong quy hoạch đô thị.
	10
	
	
	Nghiên cứu tài liệu bài giảng theo mục 10
Bài tập về quy hoạch đô thị
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